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KINH TẾ VÀ CHÍNH TRỊ TRONG 
THỜI ĐẠI CHUYÊN CHÍNH VÔ SẢN 


Nhân dịp kỷ niệm lần thứ hai ngày thành lập Chính quyền 
xô-viết, tôi có ý định viết một cuốn sách nhỏ về vấn đề nêu trên 
đầu bài. Nhưng vì công việc hàng ngày đồn dập, nên cho tới 
nay tôi chưa thể làm được gì nhiều hơn là sơ thảo ra các phần 
của cuốn sách?. Vì vậy, tôi quyết định thử trình bày một cách 
ngắn và gọn những tư tưởng mà tôi cho là chính yếu nhất trong 
vấn đề ấy. Dĩ nhiên, trình bày vắn tắt như thế sẽ có nhiều chỗ 
không thuận tiện và thiếu sót. Nhưng có thể là đối với một bài 
báo nhỏ, thì làm như vậy cũng vẫn sẽ đạt được một mục đích 
nho nhỏ là: nêu vấn đề và đưa ra những nét chính để cho các 
đồng chí cộng sản ở các nước thảo luận. 
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Về lý luận, không thể nghi ngờ gì được rằng giữa chủ 
nghĩa tư bản và chủ nghĩa cộng sản, có một thời kỳ quá 
độ nhất định. Thời kỳ đó không thể không bao gồm 
những đặc điểm hoặc đặc trưng của cả hai kết cấu kinh tế 
xã hội ấy. Thời kỳ quá độ ấy không thể nào lại không 
phải là một thời kỳ đấu tranh giữa chủ nghĩa tư bản đang 
giãy chết và chủ nghĩa cộng sản đang phát sinh, hay nói 
một cách khác, giữa chủ nghĩa tư bản đã bị đánh bại nhưng 


1) Xem tập này, tr. 295-306, 510-520. 
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chưa bị tiêu diệt hẳn, và chủ nghĩa cộng sản đã phát sinh 
nhưng vẫn còn rất non yếu. 

Không riêng gì đối với một người mác-xít, mà cả đối với bất 
cứ một người trí thức nào đã hiểu theo cách này hay cách khác 
thuyết tiến hóa, thì tính tất yếu của cả một thời đại lịch sử mang 
những đặc điểm ấy của một thời kỳ quá độ, tự nó cũng đã là 
hiển nhiên rồi. Tuy nhiên, tất cả những lập luận về bước 
chuyển sang chủ nghĩa xã hội mà chúng ta nghe thấy ở cửa 
miệng những đại biểu hiện đại của phái dân chủ tiểu tư sản 
(tất cả những đại biểu của Quốc tế II, kể cả những người như 
Mác - Đô-nan và Giăng Lông-ghê, Cau-xky và Phri-đrích Át-lơ 
mặc dầu mang cái nhãn hiệu giả danh xã hội chủ nghĩa, nhưng 
cũng vẫn cứ là những đại biểu hiện đại của phái dân chủ tiểu tư 
sản), đều tỏ ra là đã hoàn toàn quên mất chân lý hết sức hiển 
nhiên đó. Phái dân chủ tiểu tư sản bản chất vốn chán ghét đấu 
tranh giai cấp; mơ tưởng rằng có thể không cần phải đấu tranh 
giai cấp, cố gắng tìm cách xoa dịu, điều hòa, làm cho cuộc đấu 
tranh bớt gay gắt. Cho nên những người dân chủ này, hoặc là 
họ từ chối dứt khoát không thừa nhận cả một giai đoạn lịch sử 
quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa cộng sản, hoặc là họ 
cho rằng nhiệm vụ của họ là nghĩ ra những kế hoạch điều hòa 
hai lực lượng chiến đấu, chứ không phải là lãnh đạo cuộc đấu 
tranh của một trong hai lực lượng ấy. 
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Vì nước ta là một nước tiểu tư sản và rất lạc hậu, cho nên 
nền chuyên chính vô sản ở Nga tất nhiên phải có một số đặc 
điểm khác với các nước tiên tiến. Nhưng những lực lượng cơ 
bản - và những hình thức cơ bản của nền kinh tế xã hội - ở Nga 
thì cũng giống như ở bất cứ nước tư bản nào khác, thành thử 
những đặc điểm đó chỉ có thể thuộc về những cái gì không phải 
là chủ yếu nhất. 

Những hình thức cơ bản ấy của nền kinh tế xã hội là: chủ 
nghĩa tư bản, tiểu sản xuất hàng hóa, chủ nghĩa cộng sản. Những 
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lực lượng cơ bản ấy là: giai cấp tư sản, giai cấp tiểu tư sản (nhất 
là nông dân), giai cấp vô sản. 

Nền kinh tế của nước Nga, ở thời đại chuyên chính vô sản, 
chính là cuộc đấu tranh của những bước đầu của lao động liên 
hợp theo nguyên tắc cộng sản chủ nghĩa - trong phạm vi một 
quốc gia rộng lớn - chống lại nền tiểu sản xuất hàng hóa và 
chống lại chủ nghĩa tư bản đang còn được duy trì cũng như 
đang được phục hồi trên cơ sở nền tiểu sản xuất. 

Lao động ở Nga được liên hợp theo nguyên tắc cộng sản chủ 
nghĩa, do chỗ, một là quyền tư hữu tư liệu sản xuất đã bị thủ tiêu, 
và hai là chính quyền của nhà nước vô sản tổ chức được, trong 
phạm vi toàn quốc, nền đại sản xuất trên những ruộng đất của nhà 
nước và trong những xí nghiệp thuộc về nhà nước, phân phối 
được nhân công cho các ngành kinh tế và cho các xí nghiệp, phân 
phối được cho những người lao động cái khối lượng rất lớn những 
sản phẩm tiêu dùng thuộc về nhà nước. 

Chúng ta nói đến "những bước đầu" của chủ nghĩa cộng 
sản ở Nga (như trong cương lĩnh của đảng ta được thông qua 
hồi tháng Ba 1919 cũng đã nói), vì tất cả những điều kiện ấy, ở 
nước ta, chỉ mới thực hiện được có một phần, hay nói một 
cách khác: sự thực hiện những điều kiện ấy chỉ mới ở giai 
đoạn đầu. Cái gì, nói chung, có thể hoàn thành ngay lập tức 
thì đã làm ngay lập tức bằng chỉ một hành động cách mạng, 
thí dụ: ngay ngày đầu tiên của chuyên chính vô sản, ngày 26 
tháng Mười 1917 (tức là ngày 8 tháng Mười một 1917 lịch mới), 
quyền tư hữu ruộng đất đã được thủ tiêu, không bồi thường gì 
cho bọn chiếm hữu nhiều ruộng đất cả; những tên địa chủ đã bị 
tịch thu tài sản. Trong vòng mấy tháng, hầu hết bọn tư bản lớn, 
bọn chủ xưởng, chủ nhà máy, chủ xí nghiệp cổ phần, chủ ngân 
hàng, chủ đường sắt v.v. đã bị tịch thu, cũng không bồi thường 
gì cả. Việc nhà nước tổ chức nền đại sản xuất công nghiệp, việc 
chuyển từ hình thức "công nhân kiểm soát” sang "công nhân 
quản lý" những công xưởng, những nhà máy, những đường sắt, 
cả hai việc đó đều đã được thực hiện trên những nét cơ bản và 
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chủ yếu nhất. Nhưng về phần nông nghiệp, thì công việc đó chỉ 
mới bắt đầu ("nông trường quốc doanh", tức là những nông 
trường lớn, do nhà nước công nhân tổ chức trên phần ruộng 
đất thuộc về nhà nước). Việc tổ chức các hình thức hợp tác của 
tiểu nông, coi như những hình thức quá độ từ tiểu nông nghiệp 
hàng hóa tiến lên nông nghiệp cộng sản chủ nghĩa? thì cũng 
thế, chỉ vừa mới bắt đầu. Cả đến việc nhà nước tổ chức phân 
phối sản phẩm để thay cho thương nghiệp tư nhân, nghĩa là 
việc nhà nước thu mua và cung cấp lúa mì cho thành thị, sản 
phẩm công nghiệp cho nông thôn, thì cũng phải nói như trên 
kia, là chỉ mới bắt đầu. Dưới đây, chúng tôi sẽ đưa ra những số 
liệu thống kê về vấn đề đó. 

Nền kinh tế nông dân hiện vẫn còn là một nền tiểu sản 
xuất hàng hóa. Đó là một cơ sở vô cùng rộng lớn của chủ 
nghĩa tư bản, một cơ sở có những cỗi rễ rất sâu và rất chắc. 
Chính trên cơ sở ấy mà chủ nghĩa tư bản được duy trì và phục 
hồi lại trong cuộc đấu tranh ác liệt nhất chống chủ nghĩa cộng 
sản. Những hình thức của cuộc đấu tranh ấy là: buôn lậu và 
đầu cơ chống lại việc nhà nước thu mua lúa mì (cũng như 
những sản phẩm khác), nói chung, chống lại việc nhà nước 
phân phối sản phẩm. 
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Để trình bày được rõ ràng những nguyên lý trừu tượng ấy, 
chúng tôi sẽ dân ra những con số cụ thể. 

Theo những số liệu của Bộ dân ủy lương thực, thì nhà nước 
đã thu mua được ở Nga, từ ngày 1 tháng Tám 1917 đến ngày 1 
tháng Tám 1918, gần 30 triệu pút lúa mì. Năm sau, chừng 110 


1) Trong nước Nga xô-viết, số lượng những "nông trường quốc doanh" 
tính ra độ 3 536 cái và những "công xã nông nghiệp" độ 1 961 cái; số lượng 
những ác-ten nông nghiệp độ 3 696 cái. Cục thống kê trung ương của 
chúng ta đương tiến hành kiểm kê chặt chẽ tất cả những nông trường quốc 
doanh và tất cả những công xã. Những kết quả đầu tiên sẽ cho biết vào 
tháng Mười một 1919. 
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triệu pút. Trong ba tháng đầu chiến dịch thu mua tiếp theo đó 
(1919 - 1920), có lẽ thu mua được áng chừng 45 triệu pút, so với 
năm 1918, cũng trong ba tháng này (từ tháng Tám đến tháng 
Mười) thì nhà nước chỉ thu mua được 37 triệu pút mà thôi. 

Đứng về phương diện sự thắng lợi của chủ nghĩa cộng sản 
đối với chủ nghĩa tư bản mà nói thì những con số ấy biểu hiện 
rõ rệt là tình hình của chúng ta đang được cải thiện một cách từ 
từ nhưng liên tục. Sự cải thiện đó đã được thực hiện mặc dù 
chúng ta đã gặp phải những khó khăn chưa từng thấy do cuộc 
nội chiến mà bọn tư bản nước Nga và ngoại quốc huy động tất 
cả mọi lực lượng của các cường quốc lớn nhất trên thế giới để 
tổ chức. 

Vì vậy, đầu cho bọn tư sản tất cả các nước và bè lũ tay sai 
công khai hay lén lút của chúng (“bọn xã hội chủ nghĩa" trong 
Quốc tế II) đã bịa đặt và vu khống đến thế nào đi nữa, nhưng 
có một điều vẫn không thể chối cãi được là: đứng về quan điểm 
giải quyết vấn đề kinh tế cơ bản của chuyên chính vô sản mà 
xét, thì ở nước ta, sự thắng lợi của chủ nghĩa cộng sản đối với 
chủ nghĩa tư bản là điều đã được đảm bảo. Sở dĩ giai cấp tư sản 
toàn thế giới đã lồng lộn lên và điên cuồng chống chủ nghĩa 
bôn-sê-vích, tổ chức những cuộc xâm lược quân sự, những âm 
mưu v.v. để chống lại những người bôn-sê-vích, chính là vì 
chúng thừa hiểu rằng chúng ta nhất định sẽ thắng lợi trong việc 
cải tạo nền kinh tế xã hội, trừ phi chúng ta bị lực lượng quân sự 
đè bẹp. Song, chúng đã không đè bẹp nổi chúng ta bằng 
phương pháp đó. 

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà chúng ta đã có, và 
mặc dâu chúng ta đã phải hoạt động trong những hoàn cảnh 
khó khăn chưa từng thấy, chúng ta đã chiến thắng được chủ 
nghĩa tư bản tới mức độ nào, thì chính những con số tổng hợp 
sau đây sẽ nêu lên rõ. Cục thống kê trung ương vừa chuẩn bị 
để đem công bố những số liệu về sản xuất và tiêu thụ lúa mì, 
không phải của toàn nước Nga xô-viết, mà của 26 tỉnh trong 
nước thôi. 
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Đây là những con số đó: 
sp Ñ @ Lúa mì đã gi. 
Dân số (tính 5 ss E cung cấp: ki :- §Š 
26 tỉnh của theo triệu 5 š ki doBộ | dobọn ẫ E Gì :: $ 
nước Nga người) .. ồ dân ủy | buôn Ẽ š B. E : 
xô-viết SỐ s= lương lậu _ lỹ # b ke) 
Š #ễ | th „”Ỹ |lÄÐã 
ER- 3 (tính theo E Œ # 
M Vu triệu pút) 
Những tỉnh | Thành phố 4,4 ¬ 20,9 20,6 41,5 9,5 
sản xuất Nông thôn 28,6 625,4 _ _ 481,8 16,9 
Những tỉnh | Thành phố 5,9 ¬ 20,0 20,0 40,0 6,8 
tiêu thụ Nông thôn 13,8 114,0 12,1 27,8 151,4 11,0 
Tổng cộng (26 tỉnh) 52,7 739,4 53,0 68,4 714,7 13,6 


Như thế, Bộ dân ủy lương thực đã cung cấp vào khoảng một 
nửa số lúa mì cho thành phố; còn nửa kia là do bọn buôn lậu 
cung cấp. Một cuộc điều tra tỉ mỉ về việc cung cấp lương thực 
cho công nhân ở thành phố hồi năm 1918, đã cho biết chính cái 
tỷ lệ ấy. Cần nói thêm rằng lúa mì của nhà nước cung cấp thì 
công nhân mua với giá chín lần rẻ hơn giá mua của bọn buôn 
lậu. Giá đầu cơ của lúa mì cao hơn mười lìn giá của nhà nước 
bán. Việc nghiên cứu tỉ mỉ những con số chi thu của công nhân 
đã cho biết như thế. 
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Nếu ta suy nghĩ kỹ về những con số nêu ra trên đây, ta sẽ 
thấy nó minh họa một cách chính xác tất cả những đặc điểm 
chủ yếu của nền kinh tế nước Nga ngày nay. 

Những người lao động đã được giải phóng khỏi tay bọn đã 
áp bức và bóc lột họ hàng bao thế kỷ, tức là bọn địa chủ và bọn 
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tư bản. Bước tiến ấy về tự do thật sự và bình đẳng thật sự, bước 
tiến mà xét về mức độ, về quy mô và về tốc độ, là một bước tiến 
xưa nay chưa từng có, - bước tiến ấy không được bọn ủng hộ 
giai cấp tư sản (kể cả bọn dân chủ tiểu tư sản) đếm xia đến, 
chúng nói đến tự do và bình đẳng theo ý nghĩa dân chủ tư sản 
đại nghị mà chúng gọi láo là "dân chủ" nói chung, hay "dân chủ 
thuần túy" (Cau-xky). 

Nhưng điều mà những người lao động chú ý đến chính là 
quyền bình đẳng thật sự, quyền tự do thật sự (tự do ở chỗ họ 
đã được giải phóng khỏi tay bọn địa chủ và bọn tư bản), và 
chính vì thế mà họ ủng hộ Chính quyền xô-viết một cách cương 
quyết như vậy. 

Trong một nước nông dân, thì chính nông dân nói chung là 
những người được hưởng lợi trước nhất, nhiều nhất, hưởng lợi 
ngay từ đầu, về nền chuyên chính vô sản. Ở Nga, dưới thời bọn 
địa chủ và tư bản, người nông dân phải nhịn đói. Suốt bao thế kỷ 
dài đằng đẵng trong lịch sử nước ta, người nông dân chưa bao giờ 
có thể làm việc cho mình: họ nhịn đói mà vẫn phải cung cấp hàng 
trăm triệu pút lúa mì cho bọn tư bản, cho thành thị và ra nước 
ngoài. Lồn đầu tiên, dưới thời chuyên chính vô sản, người nông 
dân làm việc cho mình và ăn uống đầu đủ hơn người thành thị. Lần 
đầu tiên, người nông dân đã được hưởng tự do thật sự: tự do ăn 
chiếc bánh mì của mình, tự do thoát khỏi nạn đói. Như người ta đã 
biết, sự bình đẳng đã đạt được đến mức tối đa trong việc phân 
chia ruộng đất: trong tuyệt đại đa số trường hợp, nông dân chia 
ruộng đất "căn cứ theo miệng ăn". 

Chủ nghĩa xã hội là sự xóa bỏ giai cấp. 

Muốn xóa bỏ giai cấp, trước hết cần phải đánh đổ bọn địa 
chủ và bọn tư bản. Phân nhiệm vụ đó, chúng ta đã hoàn thành 
rồi, nhưng đấy mới chỉ là một phần, và hơn nữa cũng không 
phải là phần khó nhất. Muốn xóa bỏ giai cấp, hai là, cần phải 
xóa bỏ sự khác nhau giữa công nhân và nông dân, làm cho fấf 
cả mọi nsười đều trở thành những người lao động. Việc đó, không 
thể làm một lần mà xong ngay được. Đó là một nhiệm vụ 
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vô cùng khó khăn hơn và tất nhiên là một nhiệm vụ lâu dài. 
Người ta không thể giải quyết nhiệm vụ đó bằng cách đánh đổ 
một giai cấp nào đó. Người ta chỉ có thể giải quyết nhiệm vụ đó 
bằng cách cải tạo lại toàn bộ nền kinh tế xã hội, bằng cách 
chuyển từ nên kinh tế hàng hóa nhỏ, cá nhân, riêng lẻ, sang nền 
kinh tế tập thể lớn. Bước quá độ này tất nhiên là rất dài. Dùng 
những biện pháp lập pháp hay hành chính hấp tấp và không 
thận trọng, thì chỉ làm cho bước quá độ đó kéo dài thêm và chỉ 
thêm khó khăn cho nó mà thôi. Chỉ có giúp đỡ làm cho nông 
dân có khả năng, trên những quy mô to lớn, cải tiến được toàn 
bộ kỹ thuật canh tác và cải tạo được triệt để nền kỹ thuật ấy, 
người ta mới có thể thúc đẩy giai đoạn quá độ này tiến nhanh 
lên được. 

Muốn giải quyết phần thứ hai của nhiệm vụ, phần khó khăn 
nhất, thì giai cấp vô sản, sau khi đã đánh bại giai cấp tư sản, 
phải luôn luôn theo đúng đường lối cơ bản sau đây trong chính 
sách đối với giai cấp nông dân: giai cấp vô sản phải phân biệt 
và phân định rõ ranh giới giữa người nông dân lao động với 
người nông dân tư hữu, - giữa người nông dân lao động với 
người nông dân con buôn, - giữa người nông dân cần lao với 
người nông dân đầu cơ. 

Tất cả thực chất của chủ nghĩa xã hội nằm trong sự phân định 
ranh giới đó. 

Và không có gì đáng ngạc nhiên khi thấy những kẻ ngoài 
miệng là xã hội chủ nghĩa mà trong thực tế lại là dân chủ tiểu 
tư sản (bọn Mác-tốp và bọn Tséc-nốp, bọn Cau-xky và bè lũ) đã 
không hiểu được thực chất ấy của chủ nghĩa xã hội. 

Sự phân định ranh giới nói trên là một việc khó khăn vì trong 
đời sống thực tế, những đặc tính của "nông dân" dù khác nhau 
đến đâu, dù trái ngược nhau đến đâu chăng nữa, cũng vẫn hòa 
lân cả vào nhau thành một chỉnh thể. Tuy nhiên, việc phân định 
ấy vẫn có thể thực hiện được và không những có thể thực hiện 
được, mà còn là điều mà những điều kiện của nền kinh tế nông 
dân và của đời sống nông dân tất nhiên sẽ dẫn đến. Hàng bao 
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thế kỷ, người nông dân lao động sống dưới sự áp bức của bọn 
địa chủ, bọn tư bản, bọn con buôn, bọn đầu cơ và nhà nước của 
bọn chúng, kể cả những nước cộng hòa tư sản dân chủ nhất. 
Hàng bao thế kỷ người nông dân lao động đã nuôi dưỡng cho 
mình chí căm thù và lòng oán ghét đối với những kẻ áp bức bóc 
lột đó; và "sự nuôi dưỡng" do đời sống thực tế đem lại ấy buộc 
nông dân phải tìm cách liên minh với công nhân chống lại bọn 
tư bản, bọn đầu cơ, bọn con buôn. Nhưng đồng thời hoàn cảnh 
kinh tế, hoàn cảnh của nên kinh tế hàng hóa, cũng không tránh 
khỏi làm cho người nông dân trở thành con buôn và kẻ đầu cơ 
(không phải bao giờ cũng thế, nhưng trong đại đa số trường 
hợp thì như thế). 

Những số liệu thống kê mà chúng tôi nêu ra ở trên chỉ rõ 
chỗ khác nhau giữa nông dân lao động và người nông dân 
đầu cơ. Người nông dân nào năm 1918 - 1919 đã cung cấp cho 
công nhân bị nạn đói ở thành thị 40 triệu pút lúa mì theo giá 
quy định, theo giá của nhà nước, - đã cung cấp số lúa mì ấy 
cho các cơ quan nhà nước, mặc dù những cơ quan ấy có 
những khuyết điểm mà chính phủ công nhân đã hoàn toàn 
thấy rõ, nhưng không thể khắc phục được ngay trong buổi 
đầu của thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội - thì người 
nông dân đó là một nông dân lao động, một người có đủ tư 
cách là đồng chí của người công nhân xã hội chủ nghĩa, người 
bạn đồng minh chắc chắn nhất và người anh em ruột thịt của 
công nhân xã hội chủ nghĩa trong cuộc đấu tranh chống ách tư 
bản. Nhưng người nông dân nào đã lợi dụng tình trạng nghèo 
túng và nạn đói của công nhân thành thị, lừa dối nhà nước, 
làm tăng thêm và gây ra ở khắp mọi nơi những hành động lừa 
bịp, cướp bóc, những thủ đoạn gian lận để bán lén lút 40 triệu 
pút lúa mì với một giá mười lần cao hơn giá nhà nước quy 
định, thì người nông dân đó là một kẻ đầu cơ, là đồng minh 
của bọn tư bản, là kẻ thù của giai cấp công nhân, là một kẻ bóc 
lột. Vì có thừa lúa mì thu hoạch được trên ruộng đất thuộc nhà 
nước, nhờ những dụng cụ được chế tạo ra do lao động không 
những của nông dân mà cả của công nhân đã bỏ ra bằng cách 
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này hay cách khác v.v., - có thừa lúa mì mà đầu cơ tức là bóc lột 
người công nhân đói. 

Các anh là những kẻ phá hoại tự do, bình đẳng, dân chủ, - 
khắp nơi người ta đã kêu ca chúng ta như vậy, họ vạch ra sự 
bất bình đẳng giữa công nhân và nông dân ghi trong Hiến pháp 
của chúng ta, việc giải tán Quốc hội lập hiến, việc trưng thu lúa 
mì thừa v.v.. Chúng ta đáp lại: trên thế giới chưa bao giờ có một 
nhà nước nào đã làm được nhiều như thế để xóa bỏ sự bất bình 
đẳng thật sự, sự thiếu tự do thật sự, mà người nông dân cần lao 
đã phải chịu đựng hàng bao thế kỷ nay. Nhưng chúng ta không 
bao giờ thừa nhận bình đẳng với người nông dân đầu cơ, cũng 
như chúng ta không thừa nhận "bình đẳng" giữa kẻ bóc lột với 
người bị bóc lột, giữa kẻ no nê với người đói lả, "tự do" của kẻ 
đi bóc lột và kẻ no nê đi cướp bóc người bị bóc lột và người đói 
lả. Và những người trí thức nào không muốn hiểu chỗ khác 
nhau ấy, thì chúng ta sẽ đối với họ cũng như là đối với bọn 
bạch vệ, dù cho họ có tự xưng là dân chủ, là xã hội chủ nghĩa, là 
quốc tế chủ nghĩa, là phái Cau-xky, phái Tséc-nốp, phái Mác- 
tốp chăng nữa. 


5 


Chủ nghĩa xã hội là sự xóa bỏ giai cấp. Chuyên chính vô sản 
đã làm tất cả những điều có thể làm được để thực hiện công 
cuộc xóa bỏ ấy. Nhưng không thể nào ngay một lúc mà xóa bỏ 
được giai cấp. 

Và các giai cấp oấn tồn tại và sẽ tồn tại trong suốt thời đại 
chuyên chính vô sản. Chuyên chính sẽ trở nên vô ích, khi các 
giai cấp không còn nữa. Các giai cấp sẽ không biến mất, nếu 
không có chuyên chính vô sản. 

Trong thời đại chuyên chính vô sản, các giai cấp vẫn tồn tại, 
nhưng bộ mặt của rỗi một giai cấp đều có thay đổi; quan hệ qua 
lại giữa các giai cấp cũng biến đổi. Cuộc đấu tranh giai cấp 
chưa chấm dứt dưới thời chuyên chính vô sản, nó chỉ diễn biến 
ra dưới những hình thức khác mà thôi. 
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Dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, giai cấp vô sản là một giai 
cấp bị áp bức, một giai cấp bị tước đoạt mất mọi quyền sở hữu 
tư liệu sản xuất, là giai cấp duy nhất trực tiếp và hoàn toàn đối 
lập với giai cấp tư sản và, do đó, là giai cấp duy nhất có khả 
năng làm cách mạng đến cùng. Sau khi đã lật đổ giai cấp tư sản 
và giành được chính quyền, giai cấp vô sản đã trở thành giai 
cấp thống trị: nó nắm chính quyền nhà nước, nó sử dụng những 
tư liệu sản xuất đã được xã hội hóa, nó lãnh đạo các phần tử và 
các giai cấp dao động, trung gian, nó trấn áp sức phản kháng 
ngày càng tăng của bọn bóc lột. Tất cả những cái đó là những 
nhiệm vụ đặc biệt của cuộc đấu tranh giai cấp, những nhiệm vụ 
mà trước kia giai cấp vô sản không đề ra và không thể nào đề 
ra được. 

Giai cấp của bọn bóc lột, tức là giai cấp của bọn địa chủ và 
tư bản, đã không biến mất và không thể nào biến mất ngay lập 
tức dưới thời chuyên chính vô sản. Bọn bóc lột đã bị đánh bại 
nhưng chưa bị tiêu diệt. Chúng vẫn còn có một cơ sở quốc tế, 
tức là bọn tư bản quốc tế, mà chúng là một chi nhánh. Chúng 
vẫn còn có một phần tư liệu sản xuất, vẫn còn có tiền, vẫn còn 
có những mối liên hệ xã hội rộng rãi. Chính vì chúng đã thất 
bại, nên sức phản kháng của chúng càng tăng lên, gấp trăm, 
gấp nghìn lân. "Nghệ thuật" quản lý nhà nước, quân đội, kinh 
tế tạo cho chúng một ưu thế rất và rất lớn, khiến cho tác dụng 
của chúng vô cùng to lớn hơn là số lượng của chúng trong toàn 
thể dân số. Cuộc đấu tranh giai cấp của bọn bóc lột đã bị lật đổ 
chống đội tiền phong đã chiến thắng của những người bị bóc 
lột, nghĩa là chống giai cấp vô sản, đã trở nên vô cùng ác liệt 
hơn. Và sẽ không thể nào khác thế được, nếu ta nói đến cách 
mạng, nếu ta không đem những ảo tưởng cải lương ra để thay 
thế khái niệm cách mạng đó (như tất cả những tay hảo hán 
trong Quốc tế II vẫn thường làm). 

Sau hết, 0eay cả dưới chế độ chuyên chính vô sản, nông dân, 
cũng như mọi giai cấp tiểu tư sản nói chung, vẫn giữ một địa vị 
đứng giữa, một địa vị trung gian: một mặt, họ là một số quần chúng 
lao động khá đông đảo (vô cùng đông đảo trong nước Nga 
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chậm tiến) đoàn kết với nhau vì lợi ích chung của những người 
lao động là giải thoát khỏi bọn địa chủ và tư bản; một mặt khác, 
họ là những tiểu chủ riêng lẻ, tiểu tư hữu và tiểu thương. Địa vị 
kinh tế như thế tất nhiên sẽ làm cho họ dao động, ngả nghiêng 
giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản. Trong cuộc đấu tranh gay 
gắt giữa hai giai cấp vô sản và tư sản ấy, trong thời kỳ mà tất cả 
những quan hệ xã hội đã bị phá hoại một cách cực kỳ nhanh 
chóng, trong tình trạng mà chính những người nông dân và 
những người tiểu tư sản, nói chung, vân còn có thói quen hết sức 
sâu sắc đối với những cái gì đã lâu đời, cố cựu, bất di bất dịch, - 
thì tự nhiên là chúng ta tất phải thấy trong số những người đó, 
có những kẻ nhảy từ bên này sang bên kia, những kẻ dao động, 
đổi chiều chuyển hướng, lưỡng lự v.v.. 

Đối với giai cấp ấy - hay là đối với những thành phần xã hội 
ấy - nhiệm vụ của giai cấp vô sản là lãnh đạo họ, là đấu tranh 
để gây ảnh hưởng đối với họ. Lôi cuốn những kẻ do dự, những 
kẻ bấp bênh, đó là điều giai cấp vô sản phải làm. 

Nếu chúng ta so sánh chung tất cả các lực lượng hoặc giai cấp 
cơ bản và mối quan hệ qua lại giữa họ - mối quan hệ mà nền 
chuyên chính vô sản đã làm biến đổi đi - thì chúng ta sẽ thấy cái 
quan niệm tiểu tư sản thịnh hành, cho rằng người ta có thể "kinh 
qua con đường dân chủ" nói chung, mà tiến tới chủ nghĩa xã hội 
được, quan niệm mà chúng ta thấy ở tất cả những đại biểu của 
Quốc tế II, là phi lý biết bao về mặt lý luận, và ngu xuẩn biết 
chừng nào. Cơ sở của quan niệm sai lâm đó là thiên kiến kế thừa 
của giai cấp tư sản cho rằng "dân chủ" bao hàm một nội dung 
tuyệt đối, siêu giai cấp. Nhưng thực ra thì trong thời kỳ chuyên 
chính vô sản, ngay cả dân chủ cũng bước vào một giai đoạn hoàn 
toàn mới, và cuộc đấu tranh giai cấp tiến lên một trình độ cao 
hơn, chỉ phối hết tất cả mọi hình thức. 

Những câu chung chung về tự do, bình đẳng, dân chủ, thực 
ra là lặp lại một cách mù quáng các khái niệm phản ánh những 
quan hệ sản xuất hàng hóa. Dùng những câu chung chung ấy để 
giải quyết những nhiệm vụ cụ thể của chuyên chính vô sản, 
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có nghĩa là hoàn toàn chuyển sang lập trường lý luận, lập 
trường nguyên tắc của giai cấp tư sản. Theo quan điểm của giai 
cấp vô sản thì vấn đề chỉ đặt ra như thế này: tự do thoát khỏi sự 
áp bức của giai cấp nào? bình đẳng của giai cấp nào với giai cấp 
nào? dân chủ trên cơ sở quyền tư hữu hay trên cơ sở cuộc đấu 
tranh để thủ tiêu quyền tư hữu? v.v.. 

Trong cuốn "Chống Đuy-rinh", Ăng-ghen đã vạch rõ từ lâu 
rằng khái niệm bình đẳng, tức là sự phản ánh của quan hệ sản 
xuất hàng hóa, sẽ biến thành thiên kiến, nếu người ta không 
hiểu bình đẳng theo nghĩa xóa bỏ các giai cấp!" Cái chân lý sơ 
đẳng ấy về chỗ khác nhau giữa quan niệm dân chủ tư sản với 
quan niệm xã hội chủ nghĩa về bình đẳng thường bị nhãng 
quên. Và nếu không quên chân lý đó, ta sẽ thấy hiển nhiên rằng 
giai cấp vô sản, khi lật đổ được giai cấp tư sản, là đã bước được 
một bước hết sức quyết định trên con đường ởi tới xóa bỏ giai 
cấp; rằng muốn hoàn thành sự nghiệp ấy, giai cấp vô sản cần 
phải theo đuổi cuộc đấu tranh giai cấp của mình, sử dụng bộ 
máy chính quyền nhà nước và áp dụng những phương sách 
khác nhau để đấu tranh, ảnh hưởng, tác động đến giai cấp tư 
sản đã bị lật đổ và giai cấp tiểu tư sản dao động ngả nghiêng. 


(Còn nữa1!?), 


30-10-1919. 
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